
Trang 1

BIỂU NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2024 của UBND huyện Ba Bể)

TT Vị trí Đơn vị dự tuyển

Số lượng
người làm
việc cần

tuyển (viên
chức)

Yêu cầu về trình độ, ngành hoặc chuyên ngành tuyển dụng Dự kiến bổ nhiệm vào chức danh nghề
nghiệp viên chức

Tên vị trí việc
làm cần tuyển
(theo tên vị trí

việc làm đã
được cấp có
thẩm quyền
phê duyệt)

Nhiệm vụ của vị
trí việc làm cần

tuyển
Ghi chú

Trình độ Ngành/Chuyên ngành Mã số Chức danh nghề
nghiệp viên chức

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO 53

I CÁC TRƯỜNG
HỌC 52

1 BẬC MẦM NON 4

Giáo viên 4

MN Hà Hiệu 1 CĐ trở lên Sư phạm mầm non
Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên mầm non

hạng III Giáo viên Giảng dạy

MN Cao Thượng 1 CĐ trở lên Sư phạm mầm non
Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên mầm non

hạng III Giáo viên Giảng dạy

MN Khang Ninh 1 CĐ trở lên Sư phạm mầm non
Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên mầm non

hạng III Giáo viên Giảng dạy

MN Nam Mẫu 1 CĐ trở lên Sư phạm mầm non
Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên mầm non

hạng III Giáo viên Giảng dạy

2 CẤP TIỂU HỌC 6

2.1 Giáo viên 3

1 TH Khang Ninh 1 Đại học trở lên
Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp vụ
sư phạm theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021

của Bộ GD&ĐT
V.07.03.29 Giáo viên tiểu học hạng

III Giáo viên Giảng dạy

2 TH&THCS Nam
Mẫu 1 Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp vụ
sư phạm theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021

của Bộ GD&ĐT
V.07.03.29 Giáo viên tiểu học hạng

III Giáo viên Giảng dạy

3 PTDTBT TH Cao
Thượng 1 Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp vụ
sư phạm theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021

của Bộ GD&ĐT
V.07.03.29 Giáo viên tiểu học hạng

III Giáo viên Giảng dạy

2.2 Nhân viên 3

1 PTDTBT TH Bành
Trạch 1 Trung cấp trở lên Thông tin - thư viện V.10.02.07 Thư viện viên hạng IV Nhân viên Hỗ trợ

2 TH Khang Ninh 1 Trung cấp trở lên Thông tin - thư viện V.10.02.07 Thư viện viên hạng IV Nhân viên Hỗ trợ

3 TH Thượng Giáo 1 Trung cấp trở lên Thông tin - thư viện V.10.02.07 Thư viện viên hạng IV Nhân viên Hỗ trợ

3 CẤP THCS 42

3.1 Giáo viên 37

1 THCS Chu Hương

1 Đại học trở lên Sư phạm Toán - Lí, Sư phạm Vật lí V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy
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1 Đại học trở lên Sư phạm Toán V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên Sư phạm Văn - GDCD, Sư phạm Ngữ văn V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên
Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp vụ
sư phạm theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021

của Bộ GD&ĐT
V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng

III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Sinh - Hoá, sư
phạm Hoá - Sinh, sư phạm Hoá V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng

III Giáo viên Giảng dạy

2 THCS Đồng Phúc 1 Đại học trở lên Sư phạm Văn - Địa, Sư phạm Ngữ văn V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

3 THCS Hà Hiệu

1 Đại học trở lên Sư phạm Toán - Lí, Sư phạm Vật lí V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên Sư phạm Toán V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên Sư phạm Văn - Địa, Sư phạm Địa lí V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên Sư phạm Ngữ văn V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

4 THCS Khang Ninh

1 Đại học trở lên Sư phạm Toán - Lí, Sư phạm Toán V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên Sư phạm Văn - GDCD, Sư phạm Ngữ văn V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên
Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp vụ
sư phạm theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021

của Bộ GD&ĐT
V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng

III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Sinh - Hoá, sư
phạm Hoá - Sinh, sư phạm Hoá V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng

III Giáo viên Giảng dạy

5 THCS Mỹ Phương

1 Đại học trở lên Sư phạm Văn - Địa, Sư phạm Ngữ văn V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Sinh - Hoá,
sư phạm Hoá - Sinh, sư phạm Hoá V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng

III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên
Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp vụ
sư phạm theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021

của Bộ GD&ĐT
V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng

III Giáo viên Giảng dạy

6 THCS TT Chợ Rã

1 Đại học trở lên Sư phạm Toán - Lí, Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lí V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Sinh - Hoá,
sư phạm Hoá - Sinh, sư phạm Sinh V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng

III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên
Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp vụ
sư phạm theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021

của Bộ GD&ĐT
V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng

III Giáo viên Giảng dạy

7 THCS Thượng
Giáo

1 Đại học trở lên Sư phạm Toán - Lí, Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lí V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên Sư phạm Văn - Sử, Sư phạm Lịch sử V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

1 THCS Chu Hương

TT Vị trí Đơn vị dự tuyển

Số lượng
người làm
việc cần

tuyển (viên
chức)

Yêu cầu về trình độ, ngành hoặc chuyên ngành tuyển dụng Dự kiến bổ nhiệm vào chức danh nghề
nghiệp viên chức

Tên vị trí việc
làm cần tuyển
(theo tên vị trí

việc làm đã
được cấp có
thẩm quyền
phê duyệt)

Nhiệm vụ của vị
trí việc làm cần

tuyển
Ghi chú

Trình độ Ngành/Chuyên ngành Mã số Chức danh nghề
nghiệp viên chức

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1 Đại học trở lên Sư phạm Ngữ văn V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

8 PTDTBT THCS
Bành Trạch

1 Đại học trở lên Sư phạm Toán - Lí, Sư phạm Toán V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên Sư phạm Văn - Địa, Sư phạm Địa lí V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên Sư phạm Ngữ văn V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

9 PTDTBT THCS
Cao Thượng 1 Đại học trở lên Sư phạm Văn - Địa, Sư phạm Địa lí V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng

III Giáo viên Giảng dạy

10 PTDTBT THCS
Phúc Lộc

1 Đại học trở lên Sư phạm Toán - Tin, sư phạm Tin V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên Sư phạm Toán - Lí, Sư phạm Toán V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên Sư phạm Văn - GDCD, Sư phạm Ngữ văn V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên
Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp vụ
sư phạm theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021

của Bộ GD&ĐT
V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng

III Giáo viên Giảng dạy

11 PTDTNT Ba Bể

1 Đại học trở lên Sư phạm Toán - Lí, Sư phạm Vật lí V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên Sư phạm Toán V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên Sư phạm Văn - Địa, Sư phạm Địa lí V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

12 TH&THCS Địa
Linh

1 Đại học trở lên Sư phạm Toán - Lí,  Sư phạm Toán - Tin,
Sư phạm Toán V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng

III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên Sư phạm Văn - Sử, Sư phạm Ngữ văn V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

1 Đại học trở lên Sư phạm Văn - Địa, Sư phạm Địa lí V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng
III Giáo viên Giảng dạy

3.2 Nhân viên 5

1 THCS Chu Hương 1 Trung cấp trở lên Thông tin - thư viện V.10.02.07 Thư viện viên hạng IV Nhân viên Hỗ trợ

2 THCS Khang Ninh 1 CĐ trở lên Công nghệ thiết bị trường học V.07.07.20 Viên chức thiết bị, thí
nghiệm Nhân viên Hỗ trợ

3 THCS Mỹ Phương 1 CĐ trở lên Công nghệ thiết bị trường học V.07.07.20 Viên chức thiết bị, thí
nghiệm Nhân viên Hỗ trợ

4 TH&THCS Hoàng
Trĩ 1 CĐ trở lên Công nghệ thiết bị trường học V.07.07.20 Viên chức thiết bị, thí

nghiệm Nhân viên Hỗ trợ

5 PTDTBT THCS
Phúc Lộc 1 CĐ trở lên Công nghệ thiết bị trường học V.07.07.20 Viên chức thiết bị, thí

nghiệm Nhân viên Hỗ trợ

II Trung tâm GDNN-
GDTX 1 Đại học Sư phạm Toán V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng

III Giáo viên Giảng dạy

7 THCS Thượng
Giáo

TT Vị trí Đơn vị dự tuyển

Số lượng
người làm
việc cần

tuyển (viên
chức)

Yêu cầu về trình độ, ngành hoặc chuyên ngành tuyển dụng Dự kiến bổ nhiệm vào chức danh nghề
nghiệp viên chức

Tên vị trí việc
làm cần tuyển
(theo tên vị trí

việc làm đã
được cấp có
thẩm quyền
phê duyệt)

Nhiệm vụ của vị
trí việc làm cần

tuyển
Ghi chú

Trình độ Ngành/Chuyên ngành Mã số Chức danh nghề
nghiệp viên chức

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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B SỰ NGHIỆP KHÁC 4

I Trung tâm Dịch vụ
nông nghiệp 2 Đại học Chăn nuôi, Thú y, Chăn nuôi - Thú y, Thủy sản, Bệnh

học thủy sản, Công nghệ sinh học V.03.04.11 Chẩn đoán bệnh động
vật hạng III

Chẩn đoán bệnh
động vật hạng

III

Phụ trách công
tác chăn nuôi -

Thú y, Thủy sản

II
Trung tâm Văn hóa,
Thể thao và Truyền

thông
2 Đại học Đại học Báo chí V.11.02.06 Phóng viên Hạng III Phóng viên

Viết tin, bài,
phóng sự; Viết,

chụp ảnh và quay
phim các loại tin,

bài, phóng sự,
điều tra

Tổng 57

TT Vị trí Đơn vị dự tuyển

Số lượng
người làm
việc cần

tuyển (viên
chức)

Yêu cầu về trình độ, ngành hoặc chuyên ngành tuyển dụng Dự kiến bổ nhiệm vào chức danh nghề
nghiệp viên chức

Tên vị trí việc
làm cần tuyển
(theo tên vị trí

việc làm đã
được cấp có
thẩm quyền
phê duyệt)

Nhiệm vụ của vị
trí việc làm cần

tuyển
Ghi chú

Trình độ Ngành/Chuyên ngành Mã số Chức danh nghề
nghiệp viên chức

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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